
CHINT - EMPOWER THE WORLD Giá trên đã bao gồm VAT

In Icu Mô tả Mã hàng Đơn giá SL/Thùng

25A  25kA  NXM-125S/2300 25A 209634 VND 847,000 24

32A  25kA  NXM-125S/2300 32A 209635 VND 847,000 24

40A  25kA  NXM-125S/2300 40A 209636 VND 847,000 24

50A  25kA  NXM-125S/2300 50A 209637 VND 847,000 24

63A  25kA  NXM-125S/2300 63A 209638 VND 847,000 24

80A  25kA  NXM-125S/2300 80A 209639 VND 847,000 24

100A  25kA  NXM-125S/2300 100A 209640 VND 847,000 24

125A  25kA  NXM-125S/2300 125A 209641 VND 847,000 24

160A  36kA  NXM-160S/2300 160A 190869 VND 1,122,000 18

180A  36kA  NXM-250S/2300 180A 947671 VND 1,298,000 12

200A  36kA  NXM-250S/2300 200A 947672 VND 1,298,000 12

225A  36kA  NXM-250S/2300 225A 947673 VND 1,298,000 12

250A  36kA  NXM-250S/2300 250A 947674 VND 1,298,000 12

25A  25kA  NXM-125S/3300 25A 844299 VND 1,328,800 18

32A  25kA  NXM-125S/3300 32A 844300 VND 1,328,800 18

40A  25kA  NXM-125S/3300 40A 844301 VND 1,328,800 18

50A  25kA  NXM-125S/3300 50A 844302 VND 1,328,800 18

63A  25kA  NXM-125S/3300 63A 131360 VND 1,328,800 18

80A  25kA  NXM-125S/3300 80A 131361 VND 1,328,800 18

100A  25kA  NXM-125S/3300 100A 131362 VND 1,328,800 18

125A  25kA  NXM-125S/3300 125A 131363 VND 1,328,800 18

160A  36kA  NXM-160S/3300 160A 131364 VND 1,837,000 12

180A  36kA  NXM-250S/3300 180A 131366 VND 1,881,000 8

200A  36kA  NXM-250S/3300 200A 131367 VND 1,881,000 8

225A  36kA  NXM-250S/3300 225A 131368 VND 1,881,000 8

250A  36kA  NXM-250S/3300 250A 131369 VND 1,881,000 8

315A  50kA  NXM-400S/3300 315A 131371 VND 6,010,400 4

320A  50kA  NXM-400S/3300 320A 844363 VND 6,010,400 4

350A  50kA  NXM-400S/3300 350A 131372 VND 6,010,400 4

400A  50kA  NXM-400S/3300 400A 131373 VND 6,010,400 4

500A  50kA  NXM-630S/3300 500A 131374 VND 8,338,000 4

630A  50kA  NXM-630S/3300 630A 131375 VND 8,338,000 4

800A  50kA  NXM-800S/3300 800A 131376 VND 13,915,000 2

1000A  50kA  NXM-1000S/3300 1000A 131377 VND 21,976,900 2

1250A  50kA  NXM-1250S/3300T 1250A 218740 VND 42,207,000 1

1600A  50kA  NXM-1600S/3300T 1600A 131378 VND 43,050,700 1

MCCB

NXM-63

Công suất
ngắn mạch

E/S/F/H

Số cực

2:2P
3:3P
4:4P

Loại bảo vệ

3: Bảo vệ từ
nhiệt

Phụ kiện

00: Không
trang bị phụ

kiện bên trong

Dòng điện
định mức

10-1600A
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NXM Cầu dao tự động dạng khối (MCCB) (Cố định từ nhiệt)
Dòng điện định mức: 10-1600A;
Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V;
Số cực: 2P, 3P, 4P;
Loại bảo vệ: bảo vệ từ nhiệt, bảo vệ từ;
Mã công suất ngắn mạch: E, S, F (Icu=100%Ics), H;
Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;

NXM
Cố định từ nhiệt
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In Icu Mô tả Mã hàng Đơn giá SL/Thùng

25A  25kA  NXM-125S/4300B 25A 844305 VND 1,925,000 16

32A  25kA  NXM-125S/4300B 32A 844306 VND 1,925,000 16

40A  25kA  NXM-125S/4300B 40A 844307 VND 1,925,000 16

50A  25kA  NXM-125S/4300B 50A 844308 VND 1,925,000 16

63A  25kA  NXM-125S/4300B 63A 844309 VND 1,925,000 16

80A  25kA  NXM-125S/4300B 80A 844310 VND 1,925,000 16

100A  25kA  NXM-125S/4300B 100A 844303 VND 1,925,000 16

125A  25kA  NXM-125S/4300B 125A 844304 VND 1,925,000 16

160A  36kA  NXM-160S/4300B 160A 844328 VND 2,319,900 8

180A  36kA  NXM-250S/4300B 180A 844340 VND 2,750,000 8

200A  36kA  NXM-250S/4300B 200A 844341 VND 2,750,000 8

225A  36kA  NXM-250S/4300B 225A 844342 VND 2,750,000 8

250A  36kA  NXM-250S/4300B 250A 844343 VND 2,750,000 8

315A  50kA  NXM-400S/4300B 315A 844364 VND 6,941,000 2

320A  50kA  NXM-400S/4300B 320A 844365 VND 6,941,000 2

350A  50kA  NXM-400S/4300B 350A 844366 VND 6,941,000 2

400A  50kA  NXM-400S/4300B 400A 844367 VND 6,941,000 2

500A  50kA  NXM-630S/4300B 500A 844376 VND 11,260,700 2

630A  50kA  NXM-630S/4300B 630A 844377 VND 11,260,700 2

800A  50kA  NXM-800S/4300B 800A 844384 VND 18,084,000 2

1000A  50kA  NXM-1000S/4300B 1000A 844281 VND 31,900,000 2

1250A  50kA  NXM-1600S/4300TB 1250A 844320 VND 48,180,000 1

1600A  50kA  NXM-1600S/4300TB 1600A 844321 VND 48,180,000 1

NXM Cầu dao tự động dạng khối (MCCB) (Cố định từ nhiệt)
Dòng điện định mức: 10-1600A;
Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V;
Số cực: 2P, 3P, 4P;
Loại bảo vệ: bảo vệ từ nhiệt, bảo vệ từ;
Mã công suất ngắn mạch: E, S, F (Icu=100%Ics), H;
Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;

MCCB

NXM-63

Công suất
ngắn mạch

E/S/F/H

Số cực

2:2P
3:3P
4:4P

Loại bảo vệ

3: Bảo vệ từ
nhiệt

Phụ kiện

00: Không
trang bị phụ

kiện bên trong

Dòng điện
định mức

10-1600A

NXM
Cố định từ nhiệt


